


















     Đơn vị: 1000đồng 

Lớp 12-

24 tháng

Lớp 24-

36 tháng

Lớp 3 

tuổi

Lớp 4 

tuổi

Lớp 5 

tuổi

1 Học phí 85/ tháng 85/ tháng 73/tháng 73/tháng 73/tháng
Trường MN 

Ninh Hải
276.376 276.376 0

2 Tiền ăn bán trú 18/ngày 18/ngày 18/ngày 18/ngày 18/ngày
Trường MN 

Ninh Hải
1.027.242 1.027.242 0

3
Tiền chăm sóc bán 

trú
60/tháng 60/tháng 60/tháng 60/tháng 60/tháng

Trường MN 

Ninh Hải
365.100 365.100 0

4 Tiền nước uống 15/tháng 15/tháng 15/tháng 15/tháng 15/tháng
Trường MN 

Ninh Hải
54.758 54.758 0

5
Kinh phí Ban đại 

diện CMHS

Ban Đại diện 

CMHS
16.374 16.374 0

6
Thu hô, chi hộ Bảo 

Việt
150/năm 150/năm 150/năm 150/năm 150/năm Bảo Việt

               Ninh Hải, ngày 12 tháng  06  năm 2023

Phạm Thị Nguyệt

KẾ TOÁN

Đặng Thị Diệu Thúy

HIỆU TRƯỞNG

UBND HUYỆN HOA LƯ

TRƯỜNG MẦM NON NINH HẢI

Tổng số trẻ tham gia bảo việt: 328 học sinh với tổng 

số tiền là 49.200.000đ

BẢNG CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU - CHI NĂM HỌC 2022-2023

Tổng số 

tiền dư
TT

Tên các khoản 

thu

Mức thu thực tế đối với HS ở khối lớp

Tổ chức nào 

thu, chi

Tổng số tiền 

đã thu

Tổng số tiền 

đã chi

Tổng số trẻ tính đến 30/05/2023: 417 trẻ

Nhà trẻ: 122 trẻ

Mẫu giáo: 295 trẻ






